
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Hải Dương, ngày     tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hải Dương

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ 
trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ trong 
hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 
UBND tỉnh Hải Dương (Chi tiết, có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC-KSTTTHC (1b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng



Phụ lục
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỈNH HẢI DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND 
ngày     tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TT LĨNH VỰC/TÊN TTHC CƠ QUAN THỰC HIỆN

I LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Thủ tục Thẩm định đề án, kế hoạch phát triển 
hệ thống công viên, cây xanh đô thị

Sở Xây dựng

II
LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 
TRƯỜNG

Lập kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

III LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Thủ tục cán bộ, công chức, viên chức được 
cử đi đào tạo

Sở Nội vụ

2. Thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng

Sở Nội vụ



B. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Thủ tục Thẩm định đề án, kế hoạch phát triển hệ thống công viên, 

cây xanh đô thị
a) Trình tự thực hiện
UBND cấp huyện xây dựng Đề án, kế hoạch phát triển, thay thế cây xanh 

đô thị hàng năm và 05 năm trên địa bàn đô thị theo phân cấp quản lý, gửi về Sở 
Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo 
quyết định phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
-  Tờ trình của UBND cấp huyện.
- Đề án, kế hoạch phát triển hệ thống công viên, cây xanh đô thị.
* Số lượng hồ sơ: Không quy định
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Xây dựng
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định
 h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:       
- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý 

cây xanh đô thị.
- Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương ban hành quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương.

- Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày Sửa đổi một số Điều của Quy 
định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm 
theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2019 của UBND 
tỉnh Hải Dương.

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Lập kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
a) Trình tự thực hiện:

https://vbpl.vn/haiduong/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=49/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1


- Bước 1: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ được giao có trách nhiệm xác nhận, lập danh mục thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường cần thu thập, cập nhật và đề xuất kế hoạch thu thập gửi về 
Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/9 hàng năm để tổng hợp.

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, lập kế hoạch thu thập, 
cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường hàng năm cấp tỉnh trình 
UBND tỉnh phê duyệt

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc bằng đường điện tử.
c) Thành phần hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ: Đề xuất kế hoạch thu thập thông tin dữ liệu tài nguyên 

và môi trường
* Số lượng hồ sơ: Không quy định
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các sở, ban, ngành, UBND cấp 

huyện.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt của UBND 

tỉnh.
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không quy định
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương về thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

III. LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1. Thủ tục cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo
a) Trình tự thực hiện:

Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh thuộc diện Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy quản lý thuộc khối Nhà nước sau khi có văn bản đồng ý của Thường 
trực Tỉnh ủy Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Cán bộ, công chức, viên chức giữ ngạch (hạng chức danh nghề nghiệp) 
chuyên viên cao cấp và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, 
bồi dưỡng ở nước ngoài; Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhưng không 



thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cơ quan, đơn vị lập hồ sơ gửi Sở 
Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

b) Cách thức thực hiện: Không quy định
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các sở, ban, ngành; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cử CBCCVC đi học
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
* Điều kiện, tiêu chuẩn chung để cán bộ, công chức, viên chức được cử đi 

đào tạo
- Có vị trí việc làm phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo và phải gắn 

với sử dụng, quy hoạch, kế hoạch sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ, công 
chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

- Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm 
trong công tác. Không trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật, đình chỉ công 
tác, đối tượng bị điều tra, kiểm tra, trong thời gian kỷ luật, đang nghỉ chế độ 
chính sách theo quy định.

- Có đủ sức khỏe và đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của từng 
khóa đào tạo.

*  Điều kiện cụ thể để cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau 
đại học

- Thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP   
ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức (viết tắt là Nghị định số 101/2017/NĐ-CP).

- Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học phải căn cứ 
vào vị trí việc làm đang đảm nhiệm; phù hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của 
cơ quan, đơn vị; gắn với chức danh quy hoạch và được sự đồng ý bằng văn bản 
của cấp có thẩm quyền trước khi đi dự tuyển đào tạo sau đại học.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tự chi trả các khoản kinh phí 
học tập, học ngoài giờ hành chính và việc học tập không ảnh hưởng đến việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị thì không áp dụng các điều kiện, 
tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 và Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 Quyết 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=101/2017/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=01/9/2017&eday=01/9/2017
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=101/2017/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=01/9/2017&eday=01/9/2017


định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hải Dương.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương; 

2. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
a) Trình tự thực hiện: Sở Nội vụ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan thẩm định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (bao gồm cả 
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài) trình cấp có thẩm 
quyền quyết định theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Không quy định
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ: Kế hoạch nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và dự toán 

kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 
* Số lượng hồ sơ: Không quy định
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các sở, ban, ngành; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, 
- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các cơ quan liên quan
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định 
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức tỉnh Hải Dương.
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